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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lâm Thị Nga 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lê – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Bà Lường Thị Lan - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 872/2023/TLST–DS ngày 12 tháng 12 năm 

2023 về “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

882/2024/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 7 năm 2024, giữa các đương sự: 

 
Nguyên đơn: Bà Vương Thị Hồng H, sinh năm 1961 

Địa chỉ: Số C Hồ N, ấp T, xã T, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh.        
 
Bị đơn: Ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1971 

HKTT: Số D, Tổ H, khu phố C, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ liên lạc: Số E, Tổ E, khu phố G, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà Bùi Thị Trâm A, sinh năm 1976 

Địa chỉ: Số E, Tổ E, khu phố G, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Bà H có mặt; ông T, bà Trâm A có đơn xin vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

Trong quá trình tố tụng:   

Theo nguyên đơn Vương Thị Hồng H trình bày: 

Cuối năm 2022, ông Nguyễn Thanh T và vợ là Bùi Thị Trâm A có nợ tôi số tiền mua 

vải là 641.000.000 (sáu trăm bốn mươi mốt triệu) đồng. Khi vợ chồng ông Nguyễn Thanh T, 

bà Bùi Thị Trâm A mua vải của tôi có ký nhận trên từng toa vải đã mua, sau nhiều lần mua 

vải thì ông T, bà Trâm A còn nợ tôi tổng số tiền mua vải là 641.000.000 (sáu trăm bốn mươi 

mốt triệu) đồng. Sau khi mua vải với số tiền nợ kể trên thì vợ chồng ông T không trả tiền mua 

vải cho tôi. Tôi đã nhiều lần yêu cầu ông T, bà Trâm A trả cho tôi số tiền mua vải nêu trên 

nhưng ông T, bà Trâm A vẫn không trả.  

Ngày 10/11/2023, tại Công an phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh, ông 

Nguyễn Thanh T có viết Bản cam kết xác nhận còn nợ tôi số tiền mua vải là 641.000.000 (sáu 

trăm bốn mươi mốt triệu) đồng và chỉ trả cho tôi có 8.000.000 (tám triệu) đồng, còn nợ lại 

633.000.000 (sáu trăm ba mươi ba triệu) đồng thì ông T cho biết sẽ trả cho tôi 5.000.000 

đồng/tháng nên tôi không đồng ý vì vợ chồng ông T nợ tiền mua vải của tôi từ cuối năm 2022 

cho đến nay đã gần một năm nhưng cố tình không trả. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn làm 

nghề gia công vải, cha mẹ tôi đã già yếu bệnh tật, cha tôi đã gần 90 tuổi, mẹ tôi bị bệnh nặng 

phải cấp cứu điều trị nhưng không có tiền điều trị bệnh cho mẹ già và lo cho cha già, bản thân 

tôi phải trả lãi, trả tiền vay cho Ngân hàng nhưng vợ chồng ông T dù có điều kiện kinh tế 

nhưng cố tình không trả cho tôi một lần số tiền 633.000.000 (sáu trăm ba mươi ba triệu) đồng 

làm thiệt thòi rất lớn cho quyền lợi chính đáng của tôi. Tôi đã yêu cầu ông Nguyễn Thanh T 

và vợ là Bùi Thị Trâm A trả cho tôi một lần số tiền còn lại là 633.000.000 (sáu trăm ba mươi 

ba triệu) đồng nhưng vợ chồng ông Nguyễn Thanh T không trả.  

Nay bà Vương Thị Hồng H làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn 

ông Nguyễn Thanh T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Bùi Thị Trâm A trả một 

lần số tiền mua vải còn thiếu là 633.000.000 (sáu trăm ba mươi ba triệu) đồng; Và yêu cầu 

tính tiền lãi chậm trả từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 06 năm 2024 là 07 tháng, lãi suất là 

10%/năm, thành tiền là 36.925.000 (ba mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn) đồng. 

Tổng cộng số tiền nợ gốc và lãi bà H yêu cầu ông T và bà Trâm A phải trả là 669.925.000 (sáu 

trăm sáu mươi chín ngàn, chín trăm hai mươi lăm ngàn) đồng. 

Theo bị đơn ông Nguyễn Thanh T trình bày: 

Ông T xin vắng mặt nhưng có lời trình bày tại bản tự khai, biên bản hoà giải như sau: 

Năm 2022 tôi có mua vải của bà H để cắt quần sọc và đóng hàng qua Campuchia, trong năm 

2022 tôi mua vải của bà H khoảng 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng, vào cuối năm 2022 tôi bị bên 

Campuchia không trả tiền và họ cắt số điện thoại nên tôi không liên lạc được, họ thiếu tôi 

khoảng 01 tỷ đồng, nên tôi bị mất vốn làm ăn và không có tiền trả cho bà H nên tôi nghỉ không 

làm nghề may. Đầu năm 2023 tôi có gom tiền trả bớt cho bà H. Khi hết khả năng tôi có xin bà 
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H cho tôi trả từng tháng, vì hiện nay tôi thất nghiệp, chưa có việc làm, tôi chạy xe giao hàng 

được khoảng từ 7.000.000 đồng – 8.000.000 đồng/tháng. Tại Công an phường T tôi xin trả 

dần mỗi tháng 5.000.000 đồng nhưng bà H không đồng ý, tháng nào tôi cầm 5.000.000 đồng 

xuống nhà bà H trả nhưng bà H không nhận đến nay được 30.000.000 đồng, đến nay tôi vẫn 

giữ nguyên số tiền này để trả cho bà H.   

Ông T thừa nhận có mua vải của bà H và còn nợ bà H số tiền mua vải là 633.000.000 

(sáu trăm ba mươi ba triệu) đồng nhưng hiện nay không có khả năng trả nợ một lần theo yêu 

cầu của bà H. 

Nay bà H khởi kiện yêu cầu vợ chồng tôi phải trả cho bà H số tiền nợ mua vải là 

633.000.000 (sáu trăm ba mươi ba triệu) đồng và tiền lãi chậm trả từ tháng 12 năm 2023 đến 

tháng 06 năm 2024 là 07 tháng, lãi suất là 10%/năm, thành tiền là 36.925.000 đồng. Tổng 

cộng là 669.925.000 đồng. Tôi đồng ý trả tổng số tiền nợ mua vải và tiền lãi theo yêu cầu của 

bà H.  

Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị Trâm A trình bày: 

Bà Bùi Thị Trâm A thống nhất với lời trình bày của chồng bà là ông Nguyễn Thanh T 

là đồng ý trả cho bà H tổng số tiền nợ mua vải và tiền lãi là 669.925.000 đồng, trong đó: Tiền 

nợ mua vải còn thiếu là 633.000.000 đồng, tiền lãi chậm trả từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 

06 năm 2024 là 07 tháng, lãi suất là 10%/năm, thành tiền là 36.925.000 đồng. 

* Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm 

về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, Hội đồng xét 

xử tại phiên tòa và việc chấp hành đúng pháp luật của người tham gia tố tụng. Về nội dung: 

Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà H đối với bị đơn T, bà Trâm A. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội 

đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Đây là tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá giữa bà Vương Thị Hồng H với ông 

Nguyễn Thanh T và vợ là Bùi Thị Trâm A theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015. Hiện nay bị đơn đang cư trú tại số E, Tổ E, khu phố G, phường T, Thành 

phố Hồ Chí Minh, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36, điểm a khoản 

1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân Quận 12. 

[2] Về tố tụng:  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20591A,%20T%E1%BB%95%2051,%20khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20M%E1%BB%B9%20T%C3%A2y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


Ngày 26/6/2024 bị đơn Nguyễn Thanh T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bùi 

Thị Trâm A có đơn xin vắng mặt. Hội đồng xét xử xét thấy việc vắng mặt của ông T, bà Trâm 

A không ảnh hưởng đến việc xét xử nên chấp nhận xét xử vắng mặt ông T, bà Trâm A theo 

quy định tại Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Căn cứ vào đơn khởi kiện, lời tự khai của đương sự, căn cứ các tài liệu, chứng cứ do 

đương sự cung cấp, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Tại phiên toà, bà H vẫn giữ quan điểm khởi kiện, yêu cầu ông T, bà Trâm A phải trả 

cho bà H số tiền 669.925.000 đồng, trong đó: Tiền nợ mua vải còn thiếu là 633.000.000 đồng, 

tiền lãi chậm trả từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 06 năm 2024 là 07 tháng, với mức lãi suất 

là 10%/năm, thành tiền là 36.925.000 đồng.  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa công bố bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có làm đơn xin vắng mặt. Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa tiếp tục công bố bản tự khai, ý 

kiến của ông T và bà Trâm A. 

Ông T vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời trình bày tại bản tự khai, biên bản hoà giải 

như sau: Ông T thừa nhận vào năm 2022 ông T có mua vải của bà H và còn nợ bà H tiền mua 

vải là 633.000.000 đồng. Nay bà H khởi kiện yêu cầu ông T và vợ là bà Trâm A phải trả cho 

bà H số tiền nợ mua vải là 633.000.000 đồng và tiền lãi là 36.925.000 đồng. Ông T đồng ý trả 

toàn bộ số tiền nợ và lãi theo yêu cầu của bà H.  

Bà Trâm A vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời trình bày tại bản tự khai, biên bản hoà 

giải như sau: Bà Trâm A thống nhất với lời trình bày của ông T chồng bà. Bà Trâm A đồng ý 

cùng ông T chịu trách nhiệm trả cho bà H số tiền mua vải còn nợ là 633.000.000 đồng và tiền 

lãi là 36.925.000 đồng. 

Nhận thấy, trong quá trình khởi kiện bà H đã cung cấp được giấy tờ mua bán vải giữa 

bà H với ông T, bà Trâm A, Giấy xác nhận số tiền nợ còn thiếu của ông T tại Công an phường 

T, Quận A; Ông T và bà Trâm A cùng thừa nhận còn nợ bà H tiền mua vải là 633.000.000 

đồng và tiền lãi là 36.925.000 đồng nên yêu cầu khởi kiện của bà H là có căn cứ nên được 

chấp nhận cũng phù hợp với lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa. 

Về án phí có giá ngạch: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m%20Anh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m%20Anh
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Áp dụng Điều 385, 430, 357 Bộ luật dân sự 2015; Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, 

điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

[1] Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Vương Thị Hồng H đối 

với bị đơn ông Nguyễn Thanh T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị Trâm 

A.  

Buộc ông Nguyễn Thanh T và bà Bùi Thị Trâm A phải chịu trách nhiệm liên đới trả 

cho bà Vương Thị Hồng H số tiền nợ là 669.925.000 (sáu trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm 

hai mươi lăm ngàn) đồng, trong đó: Tiền nợ mua vải còn thiếu là 633.000.000 (sáu trăm ba 

mươi ba triệu) đồng, tiền lãi chậm trả từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 06 năm 2024 là 07 

tháng, lãi suất là 10%/năm, thành tiền là 36.925.000 (ba mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi 

lăm ngàn) đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, đồng thời có đơn yêu cầu thi hành án của bà 

Vương Thị Hồng H nếu ông Nguyễn Thanh T và bà Bùi Thị Trâm A chưa trả số tiền nêu trên 

thì hàng tháng phải chịu lãi suất chậm thanh toán trên số nợ gốc theo qui định tại khoản 2 Điều 

357 Bộ luật dân sự năm 2015 cho đến khi trả xong nợ. 

[2] Về án phí: 

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 30.797.000 (ba mươi triệu, bảy trăm chín mươi 

bảy ngàn) đồng, ông Nguyễn Thanh T và bà Bùi Thị Trâm A phải chịu trách nhiệm liên đới 

nộp. 

[3] Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu thi hành án:  

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thoả thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

[4]. Quyền kháng cáo: 

Bà Vương Thị Hồng H có mặt tại phiên toà được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Nguyễn Thanh T và bà Bùi Thị Trâm A vắng mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể 

từ ngày niêm yết bản án. 
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Nơi nhận: 

- TANDTPHCM; 

- VKSND Quận 12; 

- Chi cục THADS Q.12; 

- Các đương sự; 

- Lưu hs vụ án.      
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